
LỰC LƯỢNG TNXP TPHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
THANH NIÊN XUNG PHONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHỐI 12 THAM GIA KIỂM TRA CUỐI HKII, NĂM HỌC 2024 - 2025
TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN - CƠ SỞ GÒ VẤP

PHÒNG: 307 (CHIỀU)

STT SBD Họ và tên
Năm sinh

Nơi sinh Ghi chú
Nam Nữ

1 025418 Nguyễn Thị Kim Oanh 04/12/2007 Nam  Định 12C6

2 025419 Nguyễn Thanh Phái 13/11/2004 An Giang 12C3

3 025420 Huỳnh Tấn Phát 23/01/2006 TP HCM 12C7

4 025421 Bùi Hải Phi 05/01/2006 TP HCM 12C8

5 025422 Trịnh Thanh Phong 14/01/2004 TP HCM 12C1

6 025423 Trịnh Đoàn Tuấn Phong 19/08/2007 TP HCM 12C3

7 025424 Nguyễn Minh Phú 26/03/2007 TP HCM 12C2

8 025425 Đặng Thiên Phú 08/06/2006 TP HCM 12C3

9 025426 Đoàn Nguyễn Thiện Phú 27/07/2006 TP HCM 12C3

10 025427 Phạm Thiên Phú 01/04/2007 TP HCM 12C7

11 025428 Nguyễn Thiên Phúc 21/01/2007 TP HCM 12C6

12 025429 Phạm Nguyễn Thiên Phúc 16/12/2006 TP HCM 12C7

13 025430 Nguyễn Đức Phúc 21/01/2006 TP HCM 12C8

14 025431 Nguyễn Tấn Phúc 06/10/2005 Đồng Nai 12C8

15 025432 Nguyễn Tấn Thiên Phúc 03/01/2007 TP HCM 12C8

16 025433 Vũ Đức Phúc 19/02/2007 Quảng Ninh 12C8

17 025434 Lý Hữu Phước 15/06/2007 TP HCM 12C1

18 025435 Nguyễn Hoàng Anh Phương 26/02/2006 TP HCM 12C1

19 025436 Nguyễn Thị Hồng Phương 08/07/2007 TP HCM 12C1

20 025437 Đặng Thị Trúc Phương 15/10/2007 Vĩnh Long 12C3

21 025438 Lê Nguyễn Ngọc Phương 14/06/2007 TP HCM 12C4

22 025439 Nguyễn Lan Phương 29/09/2006 TP HCM 12C4

23 025440 Nguyễn Ngọc Hà Phương 16/06/2007 TP HCM 12C5

24 025441 Phạm Trần Hà Phương 13/04/2004 Long An 12C5

25 025442 Huỳnh Thị Minh Phương 31/12/2006 TP HCM 12C6

26 025443 Trần Ngọc Uyên Phương 19/09/2007 TP HCM 12C6

27 025444 Nguyễn Phùng Mỹ Phương 05/09/2007 Vĩnh Long 12C8

28 025445 Trần Minh Quân 21/10/2005 TP HCM 12C4

29 025446 Trần Minh Quân 17/12/2005 TP HCM 12C6

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TNXP./.


